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Nông sản - Kim loại - Nguyên liệu công nghiệp

Harami-Trade - Phân tích kỹ thuật



Nguyên liệu CN

Robusta phục hồi 3.78%
nhờ tồn kho ICE thấp và
thời tiết Việt Nam khô.
Đường, cotton tiếp tục
yếu; cao su đi ngang
vùng cao.

Vĩ mô

FOMC 16–17/6 là rủi ro
lớn nhất. USD và kỳ vọng
lãi suất sẽ chi phối biên
độ giá tuần tới.

Nông sản CBOT

CBOT chịu áp lực tuần
thứ ba liên tiếp: WASDE
tháng 6 không tạo bất
ngờ tích cực, quỹ tiếp tục
thoát vị thế. Ngô và đậu
tương ưu tiên chiến lược
hồi bán/giao dịch vùng.

Kim loại

Dòng tiền phục hồi mạnh
vào cuối tuần. Đồng giữ
xu hướng tích cực nhờ
nhu cầu Trung Quốc và
câu chuyện thuế quan.
Bạc biến động mạnh, cần
chờ tín hiệu sau FOMC.

KEY TAKEAWAYS

Điểm nhấn đầu tư quan trọng Trang 2



Mã Mặt hàng Giá tham chiếu cuối tuần Biến động tuần Trạng thái

ZC Ngô ~413.0¢/bu ≈ -1.1% Range/bật kỹ thuật

ZS Đậu tương ~1,113–1,115¢/bu ≈ -1.0% Bearish/bán khi hồi

ZM Khô đậu tương ~$301.7–303.5/tấn ≈ -2.3% Theo NOPA

ZW Lúa mì ~584–587¢/bu Flat / -0.5% Biến động/short squeeze

HG Đồng ~$6.43–6.45/lb ≈ +2.5–3.5% Tích cực/theo xu hướng

SI B̀ạc ~$67.85–68.25/oz -3–5%; +6% phiên cuối Hậu FOMC

PL Bạch kim ~$1,709–1,720/oz +3–4% phiên cuối Tích luỹ thận trọng

RC Cà phê Robusta $3,594/tấn +3.78% Range/thiên tăng

SB Đường 11 13.70¢/lb Xu hướng tuần yếu Bearish/bán khi hồi

CT Bông ~73.02¢/lb ≈ -0.8–1.0% Bearish/bán khi hồi

TRB Cao su ~418.9–429.8 JPY/kg Đi ngang Trung lập/mua thấp

TỔNG QUAN DỮ LIỆU NHANH

Dữ liệu chốt phiên tuần | Nguồn: tài liệu Weekly Commodity Futures Market Outlook Trang 3



NHÓM NÔNG SẢNNHÓM NÔNG SẢNNHÓM NÔNG SẢN
WASDE bearish, quỹ bán ròng & rủi ro thời tiết tạo phân hoá

Trang 4Harami-Trade - Phân tích kỹ thuật



ZC - Ngô: chạm đáy hợp đồng

Giá quanh 413¢/giạ; tuần giảm khoảng
1.1%.
WASDE giữ tồn kho cuối kỳ 2026/27 gần
1.96 tỷ giạ, chưa có bất ngờ hỗ trợ.
Điều kiện mùa vụ 67% tốt/xuất sắc, cản đà
hồi.
Vùng giao dịch tuần tới: 410–430¢; ưu tiên
mua thấp chiến thuật gần 410–412¢ với
dừng lỗ dưới 407¢.

ZS - Đậu tương: bán khi hồi

Giá quanh 1,113–1,115¢/giạ; xuất khẩu bị cắt 20 triệu giạ.
Trung Quốc chưa xuất hiện mua lớn, Brazil vẫn cạnh tranh.
Kháng cự cần theo dõi 1,140–1,150¢; hỗ trợ 1,108¢ và 1,090–1,095¢.

NGÔ & ĐẬU TƯƠNG: ÁP LỰC GIẢM CHI PHỐI

Nhóm hạt CBOT | Xu hướng giảm còn hiệu lực Trang 5



KHÔ ĐẬU & LÚA MÌ: THEO DÕI CÚ HÍCH DỮ LIỆU

Trang 6

ZM - Khô đậu tương: chờ NOPA

Giá quanh $301.7–303.5/tấn, giảm khoảng 2.3% trong
tuần. USDA nâng nghiền đậu tương nhờ nhu cầu meal,
nhưng lực kéo giảm từ soybean complex vẫn chi phối.
NOPA Crush ngày 16/6 là chất xúc tác chính.

Hỗ trợ: $300.6 | Kháng cự: $315.

ZW - Lúa mì: rủi ro đảo chiều cao

CBOT SRW quanh 584–587¢/giạ. WASDE cắt sản lượng
lúa mì 18 triệu giạ và tồn kho giảm còn 744 triệu giạ,
nhưng giá mùa vụ bị giảm 50¢ xuống $6.00/giạ.
Winter wheat chỉ 25% tốt/xuất sắc, thấp nhất từ 1986;
vị thế bán của quỹ rất lớn.

Hỗ trợ: 578–580¢ | Breakout: >610¢.

Meal phụ thuộc nghiền đậu | Wheat có rủi ro short squeeze



Trang 7

XẾP HẠNG MÃ NỔI BẬT
01 ZW - Lúa mì

Rủi ro thời tiết và vị thế short cực đoan khiến khả năng short-covering tăng cao.

02 ZC - Ngô
Đang quá bán gần đáy hợp đồng; có thể hồi kỹ thuật nếu Crop Progress xấu đi.

03 ZM - Khô đậu tương
Theo dõi NOPA Crush; meal có thể mạnh tương đối nếu nghiền đậu vượt kỳ vọng.

04 ZS - Đậu tương
Xu hướng giảm vẫn rõ; ưu tiên bán khi hồi nếu chưa có mua lớn từ Trung Quốc.

Nhóm nông sản tuần mới



NHÓM KIM LOẠINHÓM KIM LOẠINHÓM KIM LOẠI
Đồng dẫn dắt, bạc biến động mạnh, bạch kim vào vùng tích luỹ

Trang 8Harami-Trade - Phân tích kỹ thuật



Trang 7

ĐỒNG (HG): 
TIẾP TỤC DẪN DẮT

Giá đóng cửa quanh $6.43–6.45/lb, tăng khoảng 2.5–3.5%
trong tuần và bật mạnh 3.44% ở phiên cuối.

Nhu cầu công nghiệp Trung Quốc vẫn là trụ đỡ chính.
Câu chuyện thuế quan đồng của Mỹ trước hạn báo
cáo 30/6 duy trì premium COMEX.
Chiến lược: theo xu hướng khi giá giữ trên $6.30;
breakout trên $6.65 mở lại pha tăng.

Trang 9Nhóm kim loại công nghiệp | Copper trend-following



SI - Bạc: biến động cực mạnh

Tuần giảm 3–5% nhưng phiên cuối bật hơn 6%. Vùng
$65 là hỗ trợ ngắn hạn, $70 là ngưỡng kích hoạt xu
hướng. Ưu tiên đứng ngoài quan sát đến sau FOMC.

PL - Bạch kim: vùng tích lũy

Giá quanh $1,709–1,720/oz; phục hồi 3–4% phiên cuối
nhưng vẫn giảm mạnh trong tháng. Hỗ trợ $1,700;
vùng mua thấp thận trọng $1,680–1,710.

Trang 10Kim loại quý | Nhạy cảm với FOMC và địa chính trị

BẠC & BẠCH KIM: PHÂN HÓA THEO VĨ MÔ



NHÓM NGUYÊN LIỆU CÔNG NGHIỆPNHÓM NGUYÊN LIỆU CÔNG NGHIỆPNHÓM NGUYÊN LIỆU CÔNG NGHIỆP
Robusta phục hồi, đường & bông yếu, cao su đi ngang vùng cao

Trang 11Harami-Trade - Phân tích kỹ thuật



Sản phẩm Dữ liệu tuần Hỗ trợ Kháng cự Định hướng

RC - Robusta $3,594/tấn | +3.78% $3,400–3,456 $3,650–3,700
Range; thiên tăng nếu tồn kho ICE tiếp tục
thấp và Việt Nam khô hạn.

SB - Đường 11 13.70¢/lb | xu hướng yếu 13.50–13.68¢ 14.00–14.24¢
Bán khi hồi; cần dữ liệu UNICA/BRL đảo
chiều mới thay đổi bias.

CT - Bông ~73.02¢/lb | -0.8–1.0% 72.00–72.30¢ 74.50¢
Bán khi hồi; theo dõi thời tiết Texas và
Export Sales.

TRB - Cao su 418.9–429.8 JPY/kg | đi ngang 415–418 435–445
Trung lập; mua thấp nếu thời tiết Thái Lan
ảnh hưởng khai thác.

Trang 12ICE Softs & TOCOM Rubber

ROBUSTA - ĐƯỜNG - COTTON - CAO SU



Trang 13Lịch dữ liệu và biến số cần theo dõi

TRADER WATCHLIST TUẦN 15 - 19/06

15/06

16/06 05:00 VN

17/06 01:00 VN

18/06 21:30 VN

Trong tuần

NOPA Crush

USDA Crop Progress

FOMC

USDA Export Sales

UNICA + Weather

Tác động trực tiếp ZM/ZS; crush cao hỗ trợ khô đậu.

G/E corn/soybean và harvest wheat là biến số mùa vụ chính.

Yếu tố lớn nhất với USD, kim loại và hàng hóa định giá bằng USD.

Kiểm tra sức mua Trung Quốc/khách lớn với ngô, đậu tương, bông.

Đường Brazil, Robusta Việt Nam, cao su Thái Lan và Corn Belt.



Mã Mặt hàng Hỗ trợ Kháng cự Kích hoạt Chiến lược hành động

ZC Ngô 410–412¢ 430–435¢ Đóng >430¢ Mua thấp chiến thuật gần hỗ trợ; dừng lỗ dưới 407¢.

ZS Đậu tương 1,108¢ / 1,090–1,095¢ 1,140–1,150¢ Đóng >1,145¢ Bán khi hồi lên 1,125–1,140¢; theo dõi mua hàng Trung Quốc.

ZW Lúa mì 578–580¢ 610–615¢ Đóng >610¢ Không đuổi short; chờ breakout hoặc mua thấp có xác nhận.

HG Đồng $6.30 $6.65–6.72 Đóng >$6.65 Ưu tiên trend-following nếu giữ trên $6.30.

SI B̀ạc $63.50 / $65 $70 Đóng >$70 Đứng ngoài trước FOMC; chỉ kích hoạt sau tín hiệu rõ.

PL Bạch kim $1,680–1,710 $1,800–1,820 Đóng >$1,820 Tích lũy thận trọng vùng hỗ trợ; ưu tiên medium-term.

RC Cà phê Robusta $3,400–3,456 $3,650–3,700 Đóng >$3,700 Giao dịch range; thiên mua khi tồn kho ICE tiếp tục thắt chặt.

CƠ HỘI TRADING CỤ THỂ:

Chiến lược trading kỹ thuật | Tuần 15–19/06/2026 Trang 14



GIAO DỊCH THỰC CHIẾN
Quét mã QR để tham gia cộng đồng tín hiệu chuyên sâu hàng ngày.

Báo cáo này chỉ mang tính tham khảo, không phải khuyến nghị đầu tư.
Giao dịch hàng hóa phái sinh có rủi ro cao.

Mở tài khoản miễn phí — nhận tín hiệu ngay hôm nay!

Website:

www.harami-trade.vn

Hotline:

091 292 2727
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